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  ỦY BAN NHÂN DÂN  
    XÃ CHÂU MINH   
 
   Số:      /KH- UBND 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Châu Minh, ngày     tháng      năm 2024 

 

KẾ HOẠCH  

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

   

 Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND 

huyện Hiệp Hoà về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND 

huyện Hiệp Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2024; 

Thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/ĐU ngày 20/12/2023 của Ban chấp hành 

Đảng bộ xã Châu Minh về  lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024; 

Thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND xã 

Châu Minh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, 

QP-AN năm 2024. 

Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2020-2025; 

          Uỷ ban nhân dân xã Châu Minh xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã 

hội năm 2024 với mục tiêu, nhiệm vụ như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU  

          1. Về phát triển kinh tế 

Ngay từ đầu năm UBND xã đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các thôn triển 

khai các biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội QP - AN ban hành các 

văn bản chỉ  đạo điều hành thực hiện  nhiệm vụ chính trị ở địa phương.  

 Việc chuyển giao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, về 

cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi được phát huy tác dụng, quản lý đầu tư xây 

dựng, quản lý đất đai được quan tâm, người dân đã nâng cao được ý thức chấp 

hành pháp luật về đất đai.  

Tổng diện tích cây lúa 913 ha, năng suất đạt 61 tạ/ha, đạt 98,3% giảm so 

với cùng kỳ; Sản lượng đạt 5.569,3tấn/5.970 tấn kế hoạch giao năm 2023, đạt  

93,3% kế hoạch. Cây ngô 5 ha, năng suất 38 tạ/ha, sản lượng 19 tấn/20 tấn kế 

hoạch giao, đạt 95%. Cây lạc 2,8 ha, năng suất 26,2 tạ/ha, sản lượng 7,34 tấn, 

đạt 100% kế hoạch. Cây Thuốc lào 1,5ha, năng suất 17 tạ/ha, sản lượng 2,55 tấn, 

đạt 100% kế hoạch. Cây rau màu các loại 0,3 ha, năng suất 14,5 tạ/ha, đạt 100% 

kế hoạch. Cây vụ đông 30ha.  

Trồng 3600 cây phân tán từ nguồn ngân sách nhà  nước hỗ trợ. Trong đó:  

Cây keo 600. Cây bạch đàn 3000.  

Tiếp tục duy trì mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trồng Dưa 

lưới giống TL3 tại thôn Ngọ Khổng với diện tích 4000m2.  
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Chỉ đạo phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo nguyên tắc bảo đảm an 

toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Thống kê tổng đàn gia 

súc, gia cầm và các loại vật nuôi trên địa bàn xã theo kế hoạch của UBND 

huyện. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Đàn trâu, bò, ngựa: 903 con 

(Trâu: 109 con, Bò: 578 con, Ngựa: 216 con); Đạt 114,7 % kế hoạch huyện 

giao, tăng so với năm 2022. Đàn lợn  966 con, đạt 50,8 % kế hoạch huyện giao, 

giảm so với năm 2022. Đàn gia cầm 63.361 con, đạt 100% kế hoạch huyện giao. 

UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo phòng chống dịch, phòng chống 

nắng nóng cho đàn vật nuôi và thủy sản. Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc 

khử trùng đường làng ngõ xóm, khu vực chợ Ngọ, các ổ dịch cũ, khu vực chăn 

nuôi, đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả.  

Xây dựng và triẻn khai kế hoạch, lịch tiêm phòng cho đàn vật nuôi vụ 

Xuân Hè và vụ Thu Đông năm 2023. Kết quả tiêm phòng cụ thể như sau: Tiêm 

phòng bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đạt 350 con. Tiêm phòng bệnh Tụ 

huyết trùng Trâu bò 90 con. Tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng 100 con . 

Tiêm 6200 liều vắc xin cúm gia cầm. Tiêm phòng dại cho 420 con chó, mèo. 

Duy trì diện tích nuôi trồng thuỷ sản 25,5 ha, năng suất ước đạt 5tấn/ha, 

sản lượng ước 127,5 tấn, trong đó diện tích nuôi cá thâm canh, bán thâm canh 

25,5 ha.  

Công tác thu, chi ngân sách được tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm soát 

chặt chẽ, nuôi dưỡng nguồn thu, công tác chống thất thu. Tổng thu NS xã: 

13.158.406.628 đồng, đạt 244,3% so với dự toán năm, giảm 26,3% so với cùng 

kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách 13.158.406.628 đồng đạt 100% dự toán năm. 

Chi ngân sách thực hiện theo đúng dự toán được giao, tiến độ giải ngân các công 

trình, dự án thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ. 

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học - công nghệ: Tăng 

cường công tác quản lý đất đai, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo 

vệ môi trường trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; tiếp tục xử lý vi phạm theo Chỉ thị số 19 và kết luận 120. UBND xã 

phối hợp với UBMTTQ xã xây dựng kế hoạch liên ngành tổ chức phát động 

chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý 

rác thải được duy trì đúng quy định. 

    2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

Các lĩnh vực văn hoá- xã hội, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, cơ sở vật 

chất trường, lớp học được quan tâm đầu tư khang trang hơn. Công tác chăm sóc 

sức khoẻ nhân dân, vệ sinh phòng bệnh thực hiện có hiệu quả. Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” Thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới việc tang được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Phong trào thể dục thể 

thao được duy trì. Thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm và 

thực hiện chính sách xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống tinh thần, vật chất của 

nhân dân ngày được nâng lên, công tác phòng chống dịch có hiệu quả. 

Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật cho giáo viên và học sinh. Tổ chức tổng kết năm học 
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bàn giao học sinh cho gia đình. Các trường thực hiện công tác chuyên môn năm 

học 2023-2024 theo kế hoạch. 

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng thuộc diện 

hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã được Đảng ủy, UBND 

xã quan tâm cấp quà đầy đủ, đảm bảo mối đối tượng 01 xuất quà nhằm động 

viên thăm hỏi nhân dịp tết cổ truyền. Tổ chức thăm và tặng quà các cơ sở tôn 

giáo tín ngưỡng trên địa bàn, thăm và tặng quà 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 

nhân dịp Quốc tế thiếu nhi. Thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy 

định. Kết quả rà soát cụ thể như sau: Hộ nghèo: 44/2378 = 1.85%; Hộ cận 

nghèo: 61/2378 = 2.56%. 

3. Quốc phòng - an ninh 

          Duy trì thường xuyên chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức tốt công tác 

khám tuyển và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao;  

 An ninh chính trị an toàn xã hội tiếp tục được ổn định và giữ vững. Hoàn 

thành nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Công tác tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật được tăng cường, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân đã 

có hiệu quả, không còn đơn thư tồn đọng nhiều, ý thức chấp hành pháp luật của 

nhân dân có tiến bộ. 

 Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền ngày càng 

vững mạnh. Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở tiếp tục duy trì thực hiện, nhân dân tích 

cực tham gia xây dựng chính quyền. 

Phần thứ hai 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2024 

          1. Mục tiêu tổng quát 

          Phát triển kinh tế - xã hội của xã theo hướng bền vững; thực hiện có hiệu 

quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền 

vững; tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, môi 

trường sinh thái; chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đảm bảo 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

          2. Các chỉ tiêu chủ yếu  

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. Thu tối đa 

nguồn thu cho thuê quỹ đất công ích. 

- Thu nhập bình quân đầu người 52 triệu/người/năm. 

 - Giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt trên 

142 triệu đồng/ha/ năm; 

- Xây dựng 02 thôn Ngọ Xá, Ngọc Liễn về đích thôn nông thôn mới; 

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt từ 97%; tỷ lệ chất thải rắn thu gom 

được xử lý hợp vệ sinh đạt 98%. 
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- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99,6% trở lên; người tham gia 

BHXH tự nguyện đạt 100% kế hoạch huyện giao. 

 - Có trên 80% thôn, làng đạt tiêu chuẩn làng văn hoá cấp huyện; tỷ lệ hộ 

gia đình văn hoá đạt từ 90% trở lên; 100% cơ quan, trường học, trạm y tế đạt cơ 

quan văn hoá. 

 - Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1,3 %, tỷ lệ sinh con lần thứ 3 trở 

lên dưới 11% .  

 - Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo chỉ tiêu huyện giao. Xoá 100% nhà tạm, nhà 

dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

 - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững chất lượng phổ cập giáo 

dục TH, THCS; Trường THCS, Trường mầm non giữ vững trường chuẩn quốc gia. 

Phối hợp làm tốt công tác GPMB, xây dựng Trường Tiểu học Châu Minh. 

 - Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai. Tập trung hoàn thiện hồ sơ cấp 

GCN QSD đất đối với các trường thợp đủ điều kiện. 

 - Tập trung phối hợp tốt công tác GPMB đối với các công trình được đầu tư 

xây dựng năm 2024 như các tuyến đường giao thông, các điểm dân cư, Trường 

Tiểu học, các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn (theo nhiệm vụ huyện giao). 

 - Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, duy trì và thực hiện tốt chính 

quyền thân thiện; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu huyện giao về Cải cách hành 

chính; Thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở. 

 - Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; Hoàn thành thành tốt nhiệm vụ 

quân sự địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Không để 

phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. 

          II. NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN. 

          1.  Về phát triển kinh tế 

Phối hợp thực hiện GPMB  trường tiểu học; GPMB đường 295, khu dân 

cư Đồng muộn, điểm dân cư Ngọc Liễn, Xuân Thành; 

Duy trì hiệu quả mô hình nông nghiệp sạch (Dưa lưới thôn Ngọ Khổng) 

phát triển theo hướng bền vững.  

Tiếp tục chỉ đạo HTX vệ sinh môi trường thu gom rác thải trên địa bàn xã, 

tiếp tục triệt để thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn. 

Thực hiện kiểm điểm tiến độ thu ngân sách trên địa bàn để có giải pháp 

tăng thu ngân sách, không để thất thu ngân sách. Điều hành chi ngân sách bảo 

đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Thực hiện nghiêm giảm nợ đọng 

XDCB, quyết toán dự án hoàn thành theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, 

BTV Huyện ủy, UBND huyện. 

Tập trung chỉ đạo thôn Ngọ Xá, thôn Ngọc Liễn hoàn thiện các tiêu chí về 

đích Nông thôn mới. 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai. tập 

trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đã được rà soát phát hiện theo Chỉ 

thị 19 và Kết luận 120 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên kiểm tra phát 
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hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm mới, kiên quyết cưỡng chế không 

để tồn tại các vi phạm này. Tăng cường quản lý chặt trẽ quỹ đất công ích. Tập 

trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất cho người dân. 

          2. Về lĩnh vực văn hoá - xã hội 

Chỉ đạo các trường rà soát cơ sở vật chất, tổ chức họp phụ huynh học sinh 

đầu năm học mới, làm tốt công tác dạy và học theo kế hoạch chỉ đạo của ngành 

dọc cấp trên. 

Thực hiện tốt ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trên địa bàn xã, thực hiện 

ký số 100% văn bản ban hành.  

Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh. 

Khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực 

hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động có kế hoạch, dự trù nguồn lực, đối phó 

kịp thời, hiệu quả nếu dịch bệnh xảy ra. Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an 

toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác KHHGĐ.  

Giải quyết các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân của họ 

theo quy định. Làm tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. 

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ 

công. Tiếp tục xây dựng chính quyền xã thân thiện, không gây phiền hà cho 

người dân. Thực hiện tốt quy chế văn hoá cơ quan, quy chế dân chủ ở cơ sở. 

  3. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Thực hiện giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm chế 

độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2024. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vũ khí trang bị phục vụ kế 

hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. 

Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo ANTT địa bàn; tổ chức tuần tra vũ 

trang đảm bảo ANTT; nắm tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an 

ninh chính trị nội bộ, tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến ANCT-

TTATXH phát sinh. Tiếp tục nắm tình hình An ninh trật tự, dư luận nhân dân 

liên quan đến giải phóng mặt bằng  khu dân cư Đồng Muộn, dự án xây dựng nhà 

văn hóa, trường tiêu học thôn Ngọc Liễn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 232-

NQ/ĐUCA ngày 07/02/2020 của Đảng ủy Công an tỉnh về “Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”. Tiếp tục 

đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, VLN, CCHT. Phục vụ Tổ công 

tác của Công an huyện kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC, CHCN trên địa bàn. 

Chủ động nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, 

hoạt động của các đối tượng, tụ điểm nổi trên địa bàn xã về hình sự, ma túy, tệ 

nạn xã hội; triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm; quản lý chặt chẽ các 

đối tượng hình sự, ma túy, nghi sử dụng trái phép chất ma túy, cờ bạc, tù tha về, 

người đang chấp hành án treo trên địa bàn xã; Phối hợp với các Đội nghiệp vụ 

Công an huyện tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhất là tội 

phạm gây rối TTCC, các đối tượng có biểu hiện nghi sử dụng trái phép chất ma 

túy, đánh bạc, cố ý gây thương tích.  
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Tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo triển khai Luật Cư trú và các văn bản 

liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thực hiện tốt công tác 

quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, đăng ký khai sinh, khai 

tử, kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân. 

Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã, 

không để tình trạng chậm muộn hồ sơ. Tuyệt đối không được phiền hà, sách 

nhiễu người dân và doanh nghiệp.  

Tập trung cao giải quyết đơn thư, kiểm điểm tiến độ giải quyết đơn thư 

hàng tuần. Tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, giải quyết dứt điểm đơn 

thư từ cơ sở, không để đơn thư vượt cấp, ...  

          4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước 

          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước; nâng cao năng lực điều hành, trách nhiệm thực thi công vụ của cán 

bộ, công chức. Cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận một 

cửa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của hệ 

thống hành chính các cấp. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, 

tham nhũng, lãng phí. 

5. Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính quyền 

Thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo của Cấp ủy đảng đối với công tác cải 

cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý của 

người đứng đầu. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm tình trạng 

đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm, hiệu quả công việc thấp. Nâng cao kỷ cương, 

xử lý nghiêm của cán bộ công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà. Nâng 

cao chất lượng bộ phận “một cửa ” cấp xã. 

6. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, các 

đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn 

viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện(B/c); 

- TTĐU, HĐND xã (B/c); 

- Chủ tịch,  Các phó CT UBND xã; 

- Các ngành, đoàn thể; 

- Cán bộ, công chức, viên chức xã; 

- Hiệu trưởng các nhà trường; 

- Trạm y tế xã; 

- Các thôn; 

- Lưu: VT 

 

TM. ỦY  BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Lê Văn Dân 
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